
TT Họ Tên Ngày sinh Trường TH Ghi chú

1 Đinh Bình An 19/05/2005 Lam Sơn

2 Lê Tuấn An 08/11/2005 Lam Sơn

3 Lê Quốc Anh 13/08/2005 Lam Sơn

4 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 04/04/2005 Lam Sơn

5 Trịnh Thị Bảo Châu 31/08/2005 Lam Sơn

6 Đỗ Đức Dũng 05/11/2005 Lam Sơn

7 Hà Thị Thùy Dương 27/05/2005 Lam Sơn

8 Nguyễn Nhật Dương 11/07/2005 Lam Sơn

9 Hà Thanh Đức 16/02/2005 Lam Sơn

10 Nguyễn Thành Đức 06/09/2005 Lam Sơn

11 Trần Nhựt Hằng 18/09/2005 Lam Sơn

12 Phan Gia Hân 06/01/2005 Lam Sơn

13 Nguyễn Ngọc Ánh Hoa 02/08/2005 Lam Sơn

14 Trương Việt Hoàng 16/08/2005 Lê Thị Hồng Gấm

15 Trần Trọng Huy 03/07/2005 Lam Sơn

16 Trần Thị Mỹ Huyền 03/09/2005 Hoàng Văn Thụ

17 Nguyễn Anh Khoa 10/05/2005 Lam Sơn

18 Phan Thị Liên 18/12/2005 Lam Sơn

19 Nguyễn Phi Long 24/12/2005 Lam Sơn

20 Trần Nguyễn Ngọc Long 08/08/2005 An Hội

21 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13/06/2005 Lam Sơn

22 Nguyễn Thị Thu Ngân 11/10/2005 Lam Sơn

23 Đỗ Mộng Gia Nghi 10/03/2005 Trần bình Trọng 

24 Đặng Văn Nghĩa 08/10/2005 Lam Sơn

25 Trần Bá Hữu Nhân 16/06/2005 Số 1 Bình Dương

26 Triệu Minh Nhật 23/09/2005 Lam Sơn

27 Trần Thị Yến Nhi 07/05/2005 Lam Sơn

28 Hoàng Nhật Phi 08/07/2005 Lam Sơn

29 Trần Hoàng Phúc 30/03/2005 Lam Sơn

30 Phạm Trần Thiên Phước 16/01/2005 Lam Sơn

31 Tất Anh Quốc 20/12/2005 Lam Sơn

32 Phan Văn Quyền 01/06/2005 Lam Sơn

33 Nguyễn Đào Phương Thảo 20/05/2005 Lam Sơn

34 Trần Anh Thư 14/02/2005 Lam Sơn

35 Võ Minh Thư 07/12/2005 Hoàng Văn Thụ 

36 Tsú Thanh Thy 06/04/2003 Học sinh mới

37 Cam Lê Việt Tiến 24/05/2005 Lam Sơn

38 Phan Thị Quỳnh Trâm 26/10/2005 Học sinh mới

39 Trần Thị Thu Trâm 02/05/2005 Lam Sơn

40 Cao Việt Trường 20/05/2005 Lam Sơn

41 Trần Hưng Tuấn 02/07/2005 Lam Sơn

42 Nguyễn Thị Kim Tuyến 20/08/2005 Lam Sơn

43 Triệu Nguyễn Nhật Vy 28/04/2005 Lam Sơn

44 Võ Thị Phương Vy 05/01/2005 Lê Thị Hồng Gấm

45 Nguyễn Thị Hoàng Yến 23/02/2005 Lê Thị Hồng Gấm

Nam 23

Nữ 22

PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/10 (BUỔI)

NĂM HỌC 2016 - 2017

Gò Vấp, ngày 09 tháng 08 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
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